
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA ANH VĂN PHẬT PHÁP
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 7; MÔN : BILINGUAL TRANSLATION (PHIÊN DỊCH SONG NGỮ)

MÃ MÔN: ENG402; MÃ LỚP: 515.AV.ENG402.1.1
GIẢNG VIÊN : SC.TS. THÍCH NỮ LIỄU PHÁP

THỜI GIAN THI: 09H00 - 10H30; THỨ BA NGÀY 16/05/2023

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000040 Nguyễn Xuân Hiếu T. Nhuận Ân      

2 2050000045 Hồ Xuân Hoàng T. Minh Tâm      

3 2050000046 Nguyễn Minh Hồng T. Hiền Nguyên      

4 2050000056 Trần Lê Hùng Huy T. Ấn Chơn      

5 2050000069 Phạm Khắc Liêm T. Nguyên Quang      

6 2050000121 Nguyễn Chí Thành T. Nguyên Nghiêm      

7 2050000129 Võ Văn Thời T. Thánh Kiện      

8 2050000130 Nguyễn Đức Thông T. Chân Pháp Cử      

9 2050000142 Trịnh Văn Triều T. Phước Hậu      

10 2050000146 Phạm Văn Trường T. Hiếu Xuân      

11 2050000149 Lê Thanh Tùng T. Trung Hạnh      

12 2050000163 Ngô Thị Thu An TN. Diệu Tâm      

13 2050000165 Nguyễn Thị Tú Anh TN. Liên Đăng      

14 2050000173 Nguyễn Lê Phương Anh TN. Tánh Ngân      

15 2050000177 Nguyễn Thị Ánh TN. Chơn Tú      

16 2050000180 Phan Thị Ngọc Bích TN. Nhã Minh      

17 2050000190 Trần Thị Lệ Chi TN. Tánh Nguyện      

18 2050000199 Đổ Thị Điền TN. Nhuận Trí      

19 2050000217 Nguyễn Thị Ý Duyên TN. Nguyên Thông      

20 2050000236 Vũ Thị Hạnh TN. Diệu Tuệ      

21 2050000237 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh TN. Hạnh Ngộ      

22 2050000244 Lê Thị Hiền TN. Triết Liên      

23 2050000276 Trương Thị Kim Huyền TN. Thọ Duyên      

24 2050000286 Nguyễn Thị Mỹ Lành TN. Đức Phúc      

25 2050000301 Lưu Thị Yến Linh TN. Hạnh Nghiêm      

26 2050000302 Bùi Thị Thùy Linh TN. Thiện Nhân      

27 2050000312 Nguyễn Thị Lệ Mai TN. Đức Thường      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2050000313 Nguyễn Thái Quỳnh Mai TN. Thanh Như      

29 2050000325 Tưởng Thị Thu Mỹ TN. Phước Thiện      

30 2050000329 Nguyễn Thị Thanh Nga TN. Thánh Ngân      

31 2050000331 Hà Thị Mai Nga TN. Kiều Tuệ Đăng      

32 2050000342 Hồ Thị Minh Nguyệt TN. Nguyên Quang      

33 2050000357 Nguyễn Ngọc Nở TN. Nhuận Tuệ      

34 2050000359 Trần Hoàng Oanh TN. Huệ Pháp      

35 2050000361 Võ Thị Thu Oanh TN. Xuân Ngọc      

36 2050000368 Từ Khánh Phụng TN. Huệ Tịnh      

37 2050000372 Lê Thị Thanh Phương TN. Thuần Niệm      

38 2050000373 Huỳnh Thanh Thúy Phượng TN. Liên Dung      

39 2050000394 Trần Thị Như Tâm TN. Liên Chân      

40 2050000399 Trần Thị Thanh Thanh TN. An Khánh      

41 2050000402 Ngọc Thị Phương Thanh TN. Tịnh Quang      

42 2050000404 Nguyễn Thị Thu Thảo TN. Liên Diệu      

43 2050000407 Phạm Thị Thu Thảo TN. Như Nhất      

44 2050000413 Lê Dương Thị Thanh Thảo TN. Thanh Hảo      

45 2050000415 Lê Thị Thinh TN. Vạn Giác      

46 2050000416 Lương Thị Nguyệt Thoa TN. Đức Minh      

47 2050000418 Nguyễn Thị Lệ Thu TN. Mẫn Liên      

48 2050000424 Nguyễn Thị Thu Thương TN. Nguyên Hạnh      

49 2050000425 Trần Thị Thương TN. Nhuận Thân      

50 2050000426 Nguyễn Phan Bích Thuỷ TN. Nhuận Liên      

51 2050000438 Nguyễn Thị Tiên TN. Liên Uyên      

52 2050000455 Nguyễn Thị Trang TN. Tịnh Nghĩa      

53 2050000456 Trần Thị Thùy Trang TN. Hữu Phụng      

54 2050000464 Lê Thị Thanh Tuyền TN. An Bảo      

55 2050000466 Lê Thanh Tuyền TN. An Nguyệt      

56 2050000470 Lê Thị Huệ Uyên TN. Thọ Thông      

57 2050000472 Nguyễn Thị Hồng Vân TN. Thọ Pháp      

58 2050000476 Đoàn Thị Hồng Vân TN. Thông Hải      

59 2050000487 Mạnh Thị Kim Xoan TN. Dung Thiền      

60 2050000490 Nguyễn Thị Kim Xuân TN. Hạnh Đăng      

61 2060000011 Nguyễn Ngọc Phúc T. Nhật Hạnh      
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